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SWITCH  CISCO  SMALL  BUSINESS

C1300-48T-4G-EU
Mã sản phẩm: C1300-48T-4G-EU

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm C1300-48T-4G-EU

Hãng sản xuất Cisco

Mã sản phẩm C1300-48T-4G-EU

Loại sản phẩm Cisco Catalyst 1300

Trọng lượng 3,95 kg

Xuất xứ Chính hãng

Nguồn điện Nguồn trong

Bảo hành Cisco Limited Lifetime Warranty

Cổng truy nhập 48 cổng đồng 10/100/1000Base-T (RJ-45)

Cổng uplink 4 khe SFP Gigabit (1G)

Cấp nguồn PoE Bản không PoE — thiết bị đầu cuối cần nguồn riêng

Năng lực chuyển mạch 104,0 Gbps

Tốc độ chuyển tiếp gói 77,38 Mpps (gói 64 byte)

Bộ đệm gói 1,5 MB

Bảng địa chỉ MAC 8.000 địa chỉ

Số VLAN 4.093 VLAN

Định tuyến tĩnh 990 tuyến tĩnh, 128 giao diện IP

Định tuyến động RIPv2

Private VLAN Có

Xếp chồng (stack) Không hỗ trợ xếp chồng

Jumbo Frame 9.000 byte (MTU mặc định 2.000 byte)

Bộ xử lý ARM hai nhân 1,4 GHz

Bộ nhớ RAM 1 GB DDR4

Bộ nhớ Flash 512 MB

Nguồn cấp Nguồn tích hợp trong máy

Tản nhiệt Có quạt, độ ồn 29,7 dBA

Kích thước 445 × 288 × 44 mm

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.
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Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/c1300-48t-4g-eu.html


